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Bản án số: 17/2021/HS-ST 
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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B   r n        n     n  
 

Các Hội thẩm nhân dân:  
 

1. Bà N uyễn P ạm Bíc  N ân 

2. Bà N uyễn     O Mỹ 
 

 

- Thư ký phiên tòa: Bà  o n       uế –     ký  ò  án n ân dân quận 

P ú N uận. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố        

Hồ Chí Minh: Ôn  N uyễn Lê Qu n   ín - K ểm sát v ên. 
 

Ngày 30 tháng 3 năm 2021 tạ  trụ sở  ò  án n ân dân quận P ú N uận xét 

xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 14/2021/TLST-HS ngày 23 tháng 02 

năm 2021 đố  vớ  b  cáo: 
 

Nguyễn Thanh H (tên  ọ  k ác  ý c  lăm)  s n  năm 1986 tạ     n  p ố 

 ồ C í M n ;  ộ k ẩu t  ờn  trú: Không; c ỗ ở   ện n y: K ôn  n   c  trú 

n ất đ n ; n  ề n   ệp: Đán     y; trìn  độ  ọc vấn: k ôn  b ết c ữ; dân tộc: 

K n ;   ớ  tín : N m; tôn   áo: P ật   áo; quốc t c : V ệt N m; con ông  uỳn  

Thanh N và bà N uyễn     M;  o n cản      đìn : c    có vợ, con; t ền án: 03, 

n  y 20/7/2010,  ò  án n ân dân quận N xử p ạt N uyễn    n  H 03 năm tù 

về tộ  “ rộm cắp t   sản” t eo Bản án số 85/2010/ SS ; Ngày 22/5/2013, Tòa 

án n ân dân quận N xử p ạt N uyễn    n  H 03 năm 06 t án  tù về tộ  “ rộm 

cắp t   sản” t eo Bản án số 51/2013/HSST; Ngày 29/11/2016, Tòa án nhân dân 

quận N xử p ạt N uyễn    n  H 04 năm 06 t án  tù về tộ  “C ớp   ật t   sản” 

t eo Bản án số 81/2016/ SS ; t ền sự: K ôn ; Nhân thân: Ngày 30/5/2005, Tòa 

án n ân dân quận N xử p ạt N uyễn    n  H 06 t án  tù n  n  c o   ởn  án 

treo, t ờ     n t ử t ác  12 t án  về tộ  “ rộm cắp t   sản” t eo Bản án số 

100/2005/HSST; Ngày 18/11/2005, Tò  án n ân dân quận N xử p ạt N uyễn 

Thanh H 01 năm 06 tháng tù về tộ  “ rộm cắp t   sản”.  ổn   ợp vớ  06 t án  

tù về tộ  “ rộm cắp t   sản” củ  Bản án số 100/2005/ SS  buộc b  cáo H p ả  

c ấp   n   ìn  p ạt c un  l  02 năm tù t eo Bản án số 181/2005/ SS ; B  cáo 

b  bắt tạm   ữ n  y 02/11/2020 tạ  n   tạm   ữ Côn   n quận P ú N uận. Bị 

cáo có mặt tại phiên tòa. 
 

N  ờ  b   ạ : B  N uyễn  r ệu Bảo O, s n  năm 2002. 
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T  ờn  trú: 15/5 Đ ờn  số 1, P  ờn  B, quận V,    n  p ố  ồ C í 

Minh. 

C ỗ ở: 142 Đ ờn  C, P  ờn  B, quận V,    n  p ố  ồ C í M n . (Vắng 

mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

Theo các t   l ệu có tron   ồ s  vụ án v  d ễn b ến tạ  p  ên tò , nộ  dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   s u: 
 

K oản  07   ờ 20 phút ngày 02/11/2020, N uyễn    n  H đ  bộ từ n   

số 94/6F Đ ờn  K, P  ờn  C, quận N,    n  p ố  ồ C í M n  ra đ ờn  T rồ  

rẽ v o đ ờn  B. H đ  dọc   n  r o tr ờn  trun   ọc p ổ t ôn  S, khi đ  đến   n 

xe c  p ê củ  bà N uyễn  r ệu Bảo O tạ  tr ớc số 5 Đ ờn   , P  ờn  C, quận 

N, H n ìn t ấy bà O để 01 đ ện t oạ  d  độn  trên xe bán c  p ê nên H t ếp cận 

bên p ả  củ  xe v  dùn  t y p ả  lấy đ ện t oạ  rồ  bỏ v o tú  qu n bên hông 

p ả  củ  H đ n  mặc. H n  e t ến  tr   ô “C ớp, c ớp” nên bỏ c ạy r    ớn  

đ ờn  Đ ờn   . Lúc n y, ôn   r n Văn D đ n  bán bán  mì trên vỉ   è đ ờn  

Bù  Văn   êm n  e tr   ô nên đuổ  t eo H đến n ã b  đ ờn  B- đ ờn    (cách 

xe cà p ê củ  b  O k oản  30 mét) t ì k ốn  c ế đ ợc H, t u   ữ vật c ứn  l  

đ ện t oạ  d  độn  củ  bà O. Sau đó, ông D giao H cùn  t n  vật c o Công an 

P  ờn  C, quận N lập b ên bản p ạm tộ  quả t n . 

 ạ  C  qu n đ ều tr , N uyễn    n  H k    n ận to n bộ   n  v  p ạm 

tộ  n   đã nêu trên. 

Ngày 09/11/2020,  ộ  đồn  đ n    á t   sản tron  tố tụn   ìn  sự quận 

P ú N uận, kết luận 01 đ ện t o   d  độn    ệu  P one X 64 B, m u trắn  có tr  

  á 7.500.000 đồn , 01 ốp l n  m u  ồn  k ôn  có   á tr  (bút lục 86-87). 

Vật chứng vụ án gồm: 

- 01 đ ện t o   d  độn    ệu  P one X 64 B, m u trắn   ắn ốp l n  bằn  

n ự  m u  ồn , số Ime : 35305009374069. Qu  xác m n , đ ện t oạ  l  củ  b  

N uyễn  r ệu Bảo O. C  qu n Cản  sát đ ều tr  Côn   n quận P ú N uận đã trả 

lại cho bà O. 

- Về bồ  t  ờn  dân sự: Bà N uyễn  r ệu Bảo O đã n ận lạ  đ ện t oạ  v  

k ôn  có yêu c u bồ  t  ờn   ì k ác. 
 

 ạ  Bản cáo trạn  số 15/CT-VKS ngày 22/02/2021 củ  V ện k ểm sát n ân 

dân quận P ú N uận đã truy tố b  cáo N uyễn Thanh H về tộ  “ rộm cắp t   sản” 

theo đ ểm   k oản 2 Đ ều 173 củ  Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổ  bổ sun  

năm 2017. 
 

Tại phiên tòa hôm nay: 

Đạ  d ện V ện k ểm sát   ữ quyền côn  tố luận tộ  v  tr n  luận: Sau khi 

k ểm tr  đ y đủ các c ứn  cứ buộc tộ ,  ỡ tộ  v  các tìn  t ết k ác củ  vụ án, b  

cáo đã t ừ  n ận   n  v  s   trá  do b  cáo  ây r  t  n  tự n   nộ  dun  bản cáo 

trạn  đã nêu, p ù  ợp vớ  các t   l ệu, c ứn  cứ k ác có tron   ồ s ,   n  v  củ  
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b  cáo đã đủ yếu tố cấu t  n  tộ  trộm cắp t   sản. Do đó, V ện k ểm sát nhân 

dân quận P ú N uận   ữ n uyên quyết đ n  truy tố đố  vớ  b  cáo N uyễn 

Thanh H về tộ  “ rộm cắp t   sản” v  đề n     ộ  đồn  xét xử áp dụn  đ ểm g 

k oản 2 Đ ều 173; đ ểm s k oản 1 Đ ều 51; Đ ều 38 Bộ luật  ìn  sự 2015 (đã 

đ ợc sử  đổ , bổ sun  năm 2017) xử p ạt b  cáo N uyễn    n  H mức án từ 04 

năm đến 05 năm tù. 

Về trác  n  ệm dân sự v  xử lý vật c ứn  củ  vụ án: Đề n     ộ  đồn  

xét xử   ả  quyết t eo quy đ n  củ  p áp luật. 

 ạ  p  ên tò  b  cáo H đã t  n  k ẩn k    n ận to n bộ   n  v  p ạm tộ  

n   kết luận đ ều tr  v  cáo trạn  truy tố. B  cáo k ôn  tr n  luận, c ỉ nó  lờ  s u 

cùn  x n  ộ  đồn  xét xử   ảm n    ìn  p ạt. 
 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

[1]. Về   n  v , quyết đ n  tố tụn  củ  C  qu n cản  sát Đ ều tr  Côn   n 

quận P ú N uận, Đ ều tr  v ên; V ện k ểm sát n ân dân quận P ú N uận,    n  

p ố  ồ C í M n , K ểm sát v ên tron  quá trìn  đ ều tr , truy tố đã t ực   ện 

đún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục t eo quy đ n  củ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. 

Quá trìn  đ ều tr , b  cáo N uyễn    n  H đã t ừ  n ận   n  v  p ạm tộ . Các 

văn bản tố tụn  có tron   ồ s  vụ án n   bản tự k   , b ên bản lấy lờ  k   , b ên 

bản  ỏ  cun …đều đ ợc t ến   n  t eo đún  quy đ n , tạ  các bản k   , b ên 

bản  ỏ  cun  v  các t   l ệu k ác b  cáo đều trìn  b y lờ  k     o n to n tự 

n uyện, k ôn  b  ép cun , n ục  ìn . Do đó các   n  v , quyết đ n  tố tụn  có 

tron   ồ s  vụ án củ  C  qu n t ến   n  tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp.  

[2]. Về nộ  dun : K oản  07   ờ 20 p út n  y 02/11/2020, b  cáo N uyễn 

Thanh H có   n  v  lén lút lấy trộm 01 đ ện t o   d  độn    ệu  P one X 64 B, 

m u trắn   ắn ốp l n  bằn  n ự  m u  ồn  củ  bà N uyễn  r ệu Bảo O. Theo 

kết luận củ   ộ  đồn  đ n   iá tron  tố tụn   ìn  sự quận P ú N uận, đ ện t oạ  

do b  cáo H trộm cắp có tr    á 7.500.000 đồn  nên   n  v  củ  b  cáo đã p ạm 

v o tộ  “ rộm cắp t   sản”, tộ  p ạm v   ìn  p ạt đ ợc quy đ n  tạ  Đ ều 173 

Bộ luật  ìn  sự 2015 (đ ợc sử  đổ , bổ sun  năm 2017). B  cáo có t ền án tái 

p ạm c    đ ợc xó  n y lạ  t ếp tục p ạm tộ  mớ  do cố ý nên l n p ạm tộ  n y 

t uộc tr ờn   ợp tá  p ạm n uy   ểm đ ợc quy đ n  tạ  đ ểm   k oản 2 Đ ều 

173 Bộ luật  ìn  sự 2015 (đã đ ợc sử  đổ , bổ sun  năm 2017). 

 [3]. Về tín  c ất, mức độ n   êm trọn  củ    n  v  p ạm tộ , tìn  t ết 

tăn  nặn ,   ảm n   trác  n  ệm  ìn  sự củ  b  cáo. 

  n  v  củ  b  cáo là n uy   ểm c o xã  ộ , đã xâm p ạm đến quyền sở 

 ữu  ợp p áp về t   sản côn  dân,  ây rố  trật tự tr   n đ   p   n . Bản thân b  

cáo có quá trìn  n ân t ân k ôn  tốt, từn  b   ò  án xét xử n  ều l n n  n  b  

cáo k ôn  lấy đó l m b    ọc k n  n   ệm để tu d ỡn  bản t ân, qu  đó c ứn  tỏ 

b  cáo rất xem t  ờn  p áp luật, k   có đ ều k ện t ì t ếp tục t ực   ện   n  v  

p ạm p áp; vậy c n p ả  đ   r  xét xử n   êm m n , t  n  xứn  vớ  n ân t ân, 

tín  c ất, mức độ   n  v  p ạm tộ  củ  b  cáo, cụ t ể c n t  ết p ả  các  ly b  cáo 

r  k ỏ  xã  ộ  một t ờ     n n ất đ n  để cả  tạo   áo dục b  cáo, qu  đó có tác 
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dụn  răn đe,   áo dục đố  vớ  n ữn  n  ờ  t ực   ện   n  v  t  n  tự, đồn  t ờ  

đáp ứn  yêu c u đấu tr n  p òn  c ốn  tệ nạn tạ  đ   p   n . 

 uy n  ên, k   l ợn   ìn ,  ộ  đồn  xét xử cũn  xem xét xét b  cáo t  n  

k ẩn k    báo, tỏ r  ăn năn  ố  cả , nên áp dụn  đ ểm s k oản 1 Đ ều 51 Bộ luật 

 ìn  sự 2015 (đ ợc sử  đổ , bổ sun  năm 2017) để   ảm c o b  cáo một p  n 

 ìn  p ạt m  lẽ r  b  cáo p ả  c  u. 

[4]. Về trác  n  ệm dân sự: 

 B   ạ  bà N uyễn  r ệu Bảo O đã n ận lạ  đ ện t oạ  v  k ôn  có yêu c u 

bồ  th ờn   ì k ác nên  ộ  đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

 [5]. Về án p í: 

B  cáo N uyễn Thanh H p ả  c  u 200.000 (hai trăm ngàn) đồn  án p í 

 ìn  sự s  t ẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 uyên bố: B  cáo Nguyễn Thanh H (tên  ọ  k ác  ý c  lăm) p ạm tộ  

“ rộm cắp t   sản”. 
 

Áp dụn  đ ểm   k oản 2 Đ ều 173; đ ểm s k oản 1 Đ ều 51; Đ ều 38 Bộ 

luật  ìn  sự 2015 (đ ợc sử  đổ , bổ sun  năm 2017); 

Xử p ạt: Nguyễn Thanh H (tên  ọ  k ác  ý c  lăm) 04 (bốn) năm 06 (sáu) 

tháng tù. T ờ   ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ n  y 02/11/2020. 

 Căn cứ k oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015 v  Đ ều 23 

N    quyết số 326/2016/UB VQ 14 n  y 30/12/2016 củ  Ủy b n t  ờn  vụ 

Quốc  ộ  quy đ n  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í 

và lệ p í  ò  án: B  cáo p ả  c  u án p í  ìn  sự s  t ẩm 200.000 (hai trăm 

ngàn) đồn . 

B  cáo có quyền k án  cáo bản án n y trong t ờ   ạn 15 n  y kể từ n  y 

tuyên án. Đố  vớ  n  ờ  t  m     tố tụn  vắn  mặt tạ  p  ên tò  t ì t ờ   ạn 

k án  cáo l  15 n  y kể từ n  y đ ợc    o bản án  oặc n  y n êm yết bản án. 

Nơi nhận: 

      - TAND TP HCM;                                                

- VKSND quận P ú N uận; 

- Đ ều tr   ổn   ợp CAQPN; 

- C   cục   ADS QPN; 

- Phòng PC 53; 

- Sở    p áp  P  CM; 

- B  cáo; 

- N  ờ  t  m     tố tụn ; 

-       n  án  ìn  sự; 

- L u  ồ s , VP 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Mai                    Trần Thị Hƣơng Giang 

 

 


